
BỆNH VIỆN MẮT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8+9)/2 11 12=10+11 15 16
Vị trí tuy ển dụng: Văn thư lưu trữ - Chỉ tiêu: 01 ĐẠT

1 1 Nguyễn Thị Inh 16/02/2000 Nữ Văn thư lưu trữ

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

65 65 65 65 KHÔNG ĐẠT

2 2 Lê Thị Thu Thúy 24/02/1995 Nữ Văn thư lưu trữ

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

65 65 65 65 KHÔNG ĐẠT

3 3 Lê Văn Điều 1979 Nam Văn thư lưu trữ

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Hoàn thiện, lưu trữ tài liệu và hồ sơ thầu mua sắm vật tư- thiết bị y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, viện trợ- Dược hạng III - Ch ỉ tiêu: 03 ĐẠT

4 1 Vũ Ngọc Diệp 05/09/1987 Nữ

Hoàn thiện, lưu trữ tài 
liệu và hồ sơ thầu mua 
sắm vật tư- thiết bị y tế, 

kiểm định, kiểm 
nghiệm, viện trợ

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

50 50 50 50 KHÔNG ĐẠT

5 2 Lữ Thị Bích Huyền 28/05/1990 Nữ

Hoàn thiện, lưu trữ tài 
liệu và hồ sơ thầu mua 
sắm vật tư- thiết bị y tế, 

kiểm định, kiểm 
nghiệm, viện trợ

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

6 3 Lê Trần Duy Thái 04/12/1990 Nam

Hoàn thiện, lưu trữ tài 
liệu và hồ sơ thầu mua 
sắm vật tư- thiết bị y tế, 

kiểm định, kiểm 
nghiệm, viện trợ

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Quản lý, phát tri ển phần mềm; Quản lý sửa chữa, bảo trì phần cứng; Quản lý, phát tri ển hệ thống mạng - Chỉ tiêu: 07 ĐẠT

7 1 Nguyễn Công Danh 21/01/1989 Nam

Quản lý, phát triển 
phần mềm; Quản lý sửa 

chữa, bảo trì phần 
cứng; Quản lý, phát 
triển hệ thống mạng

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Nhân viên chăm sóc khách hàng, đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân, Nhân viên nhập liệu - Chỉ tiêu: 11 ĐẠT

KẾT QUẢ GHI CHÚMÔN THI
GIÁM 
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GIÁM 
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ĐIỂM 

PHỎNG VẤN
ĐIỂM ƯU 

TIÊN
TỔNG 
CỘNG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUY ỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Ngày tổ chức: 29 tháng 12 năm 2022

STT STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Vị trí ứng tuyển
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8 1 Phạm Mai Lan 03/01/1990 Nữ

Nhân viên chăm sóc 
khách hàng, đón tiếp, 
hướng dẫn bệnh nhân, 

Nhân viên nhập liệu

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

40 40 40 40 KHÔNG ĐẠT

9 2 Lê Thị Có 20/08/1992 Nữ

Nhân viên chăm sóc 
khách hàng, đón tiếp, 
hướng dẫn bệnh nhân, 

Nhân viên nhập liệu

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

30 30 30 30 KHÔNG ĐẠT

10 3 Nguyễn Thị Chi 13/04/1990 Nữ

Nhân viên chăm sóc 
khách hàng, đón tiếp, 
hướng dẫn bệnh nhân, 

Nhân viên nhập liệu

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

20 20 20 20 KHÔNG ĐẠT

11 4 Phạm Thị Tường Vi 13/02/1987 Nữ

Nhân viên chăm sóc 
khách hàng, đón tiếp, 
hướng dẫn bệnh nhân, 

Nhân viên nhập liệu

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

10 12.5 11.25 11.25 KHÔNG ĐẠT

12 5 Phan Trần Minh Thư 10/03/1997 Nữ

Nhân viên chăm sóc 
khách hàng, đón tiếp, 
hướng dẫn bệnh nhân, 

Nhân viên nhập liệu

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

5 5 5 5 KHÔNG ĐẠT

13 6 Vũ Công Hữu 18/05/1991 Nam

Nhân viên chăm sóc 
khách hàng, đón tiếp, 
hướng dẫn bệnh nhân, 

Nhân viên nhập liệu

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

0 0 0 0 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Phụ trách đề án cải ti ến chất lượng, thống kê công tác cải ti ến chất lượng - Chỉ tiêu: 01 ĐẠT

14 1
Đoàn Nguyễn Kim 
Uyên

25/04/1986 Nữ

Phụ trách đề án cải tiến 
chất lượng, thống kê 
công tác cải tiến chất 

lượng

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

75 75 75 75 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Kế toán viện phí, quản lý hóa đơn - Chỉ tiêu: 03 ĐẠT

15 1 Phan Tuấn Cường 22/10/1982 Nam
Kế toán viện phí, quản 

lý hóa đơn

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

70 70 70 70 KHÔNG ĐẠT

16 2 Trần Minh Khuê 25/08/1990 Nữ
Kế toán viện phí, quản 

lý hóa đơn

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

65 65 65 65 KHÔNG ĐẠT

17 3
Nguyễn Ngọc Bảo 
Hân

11/08/1999 Nữ
Kế toán viện phí, quản 

lý hóa đơn

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

35 35 35 35 KHÔNG ĐẠT
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18 4
Trần Thị Thảo 
Nguyên

05/09/1996 Nữ
Kế toán viện phí, quản 

lý hóa đơn

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

30 30 30 30 KHÔNG ĐẠT

19 5 Dương Thị Kim Quý 19/08/1979 Nữ
Kế toán viện phí, quản 

lý hóa đơn

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

20 6
Cao Thị Phương 
Thanh

21/04/1983 Nữ
Kế toán viện phí, quản 

lý hóa đơn

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

21 7 Thái Võ Hồng Trúc 26/05/1993 Nữ
Kế toán viện phí, quản 

lý hóa đơn

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Bác sĩ Gây mê hồi sức - Chỉ tiêu: 03 ĐẠT

22 1
Nguyễn Phúc Vĩnh 
Quyền

27/06/1985 Nam Bác sĩ Gây mê hồi sức

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

43 43 43 43 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Hỗ trợ công tác điều dưỡng- Điều dưỡng hạng IV - Chỉ tiêu: 01 ĐẠT

23 1 Chu Uyển Nghi 05/04/1997 Nữ
Hỗ trợ công tác điều 

dưỡng
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

45 45 45 45 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng:Điều dưỡng chăm sóc - Điều dưỡng hạng IV - Chỉ tiêu: 13 ĐẠT

27 1
Nguyễn Thị Bích 
Thùy

23/01/1985 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

75 75 75 75 KHÔNG ĐẠT

26 2
Huỳnh Thị Hồng 
Nhung

02/03/1992 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

75 75 75 75 KHÔNG ĐẠT

26 3 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/10/1996 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

75 75 75 75 KHÔNG ĐẠT

27 4 Võ Thị Kim Phụng 12/08/1990 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

75 75 75 75 KHÔNG ĐẠT

28 5 Lê Thanh Thảo 22/10/1991 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

70 70 70 70 KHÔNG ĐẠT

29 6 Trần Thị Ngọc Dung 17/10/1993 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

55 55 55 55 KHÔNG ĐẠT

30 7 Nguyễn Chí Hảo 19/07/1993 Nam Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

50 50 50 50 KHÔNG ĐẠT

31 8 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 02/07/1995 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

50 50 50 50 KHÔNG ĐẠT

32 9 Lại Văn Phửng 09/06/1994 Nam Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

50 50 50 50 KHÔNG ĐẠT

33 10 Hồ Thị Thùy Trinh 04/10/1995 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

50 50 50 50 KHÔNG ĐẠT

34 11 Hồ Thị Thùy Trinh 04/10/1995 Nữ Điều dưỡng chăm sóc
- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

50 50 50 50 KHÔNG ĐẠT
3
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Vị trí tuy ển dụng:Điều dưỡng chăm sóc - Điều dưỡng hạng III - Ch ỉ tiêu: 29 ĐẠT

35 1
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

08/06/1984 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

59 60 59.5 59.5 KHÔNG ĐẠT

36 2 Mai Thị Tường Vân 21/01/1996 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

58 58 58 58 KHÔNG ĐẠT

37 3 Phạm Ngọc Trang 15/08/1999 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

57 57 57 57 KHÔNG ĐẠT

38 4 Hoàng Thị Thu Hà 15/04/1996 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

56 56 56 56 KHÔNG ĐẠT

39 5 Nguyễn Minh Nhã 05/10/1998 Nam Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

55 55 55 55 KHÔNG ĐẠT

40 6 Nguyễn Kiều Trang 20/09/1996 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

55 55 55 55 KHÔNG ĐẠT

41 7 Hồ Thị Ngọc Hà 20/05/1982 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

55 54 54.5 54.5 KHÔNG ĐẠT

42 8 Châu Thanh Xuân 16/04/1984 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

52 52 52 52 KHÔNG ĐẠT

43 9 Nguyễn Thị Ngọc Yến 09/11/1994 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

51 51 51 51 KHÔNG ĐẠT

44 10 Võ Hoàng Việt 15/07/1986 Nam Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

50 50 50 50 KHÔNG ĐẠT

45 11 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 21/06/1988 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

50 49.5 49.75 49.75 KHÔNG ĐẠT

46 12 Nguyễn Tuấn An 24/12/1992 Nam Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

48 45 46.5 46.5 KHÔNG ĐẠT
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47 13 Nguyễn Tấn Phong 20/04/1987 Nam Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

46 46 46 46 KHÔNG ĐẠT

48 14 Nguyễn Lê Thục Anh 17/07/1994 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

45 46 45.5 45.5 KHÔNG ĐẠT

49 15
Vũ Hồng Hiền 
Phương

29/08/1991 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

40 40 40 40 KHÔNG ĐẠT

50 16 Phan Tấn Duy 10/03/1999 Nam Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

35 35 35 35 KHÔNG ĐẠT

51 17 Phạm Thị Thanh Xuân 21/08/1991 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

35 35 35 35 KHÔNG ĐẠT

52 18 Võ Thị Mỹ Ngọc 13/04/2000 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

32 32.5 32.25 32.25 KHÔNG ĐẠT

53 19
Nguyễn Thị Hồng 
Cẩm

03/04/1989 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

32 31 31.5 31.5 KHÔNG ĐẠT

54 20 Đỗ Thị Nhường 27/01/1989 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

31 31.5 31.25 31.25 KHÔNG ĐẠT

55 21 Nguyễn Thị Lệ Thanh 28/05/1996 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

30 30 30 30 KHÔNG ĐẠT

56 22
Nguyễn Thị Mộng 
Tuyền

17/01/1993 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

5 5 5 5 KHÔNG ĐẠT

57 23 Hồ Thị Hoàng Hạnh 30/11/2000 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

58 24 Tạ Thị Huệ 20/04/1998 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT
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59 25 Lê Thị Ngọc Huệ 18/10/1987 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

60 26 Trần Thị Ngọc Huyền 02/06/1994 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

61 27 Lư Huỳnh Nga 17/03/1986 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

62 28 Nguyễn Thị Sương 10/07/1989 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

63 29 Lê Nhật Thanh Tuyền 08/10/1988 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

64 30 Ngô Thị Khánh Vy 07/11/1995 Nữ Điều dưỡng chăm sóc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Điều dưỡng đo khúc xạ, lắp ráp kính tại phòng Kính- Điều dưỡng hạng IV - Chỉ tiêu: 16 ĐẠT

65 1 Trần Thị Ngọc Nhung 29/11/1988 Nữ
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

40 37.5 38.75 38.75 KHÔNG ĐẠT

66 2 Lê Kiếm Bình 17/11/1966 Nam
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

30 27.5 28.75 28.75 KHÔNG ĐẠT

67 3
Nguyễn Thị Phượng-
1981

29/01/1981 Nữ
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

27.5 27.5 27.5 27.5 KHÔNG ĐẠT

68 4 Hồ Bá Ngọc 06/02/1988 Nam
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

27.5 25 26.25 26.25 KHÔNG ĐẠT

69 5
Trần Thị Ngọc Huyền-
1991

17/07/1991 Nữ
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

20 20 20 20 KHÔNG ĐẠT

70 6 Nguyễn Đức Ba 15/08/1983 Nam
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

15 15 15 15 KHÔNG ĐẠT

71 7 Tạ Thị Lam Hoài 23/03/1975 Nữ
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

15 15 15 15 KHÔNG ĐẠT

72 8 Lê Thị Luyến 19/11/1992 Nữ
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

15 15 15 15 KHÔNG ĐẠT
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73 9 Khưu Thị Thu Nguyệt 19/10/1993 Nữ
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

10 10 10 10 KHÔNG ĐẠT

74 10
Nguyễn Thị Ngọc 
Cẩm

22/10/1991 Nữ
Điều dưỡng đo khúc 
xạ, lắp ráp kính tại 

phòng Kính

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành

5 5 5 5 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Điều dưỡng gây mê hồi sức - Chỉ tiêu: 05 ĐẠT

75 1 Lương Quốc Vinh 23/04/1997 Nam
Điều dưỡng gây mê hồi 

sức

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

72 72 72 72 KHÔNG ĐẠT

76 2 Văn Hoài Bảo 02/01/1992 Nam
Điều dưỡng gây mê hồi 

sức

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

70 70 70 70 KHÔNG ĐẠT

77 3 Nguyễn Hữu Tài 10/12/1992 Nam
Điều dưỡng gây mê hồi 

sức

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

60 60 60 60 KHÔNG ĐẠT

78 4 Nguyễn Thị Hồng Đào 24/02/1996 Nữ
Điều dưỡng gây mê hồi 

sức

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

79 5 Vũ Hương Giang 24/01/1999 Nữ
Điều dưỡng gây mê hồi 

sức

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Điều dưỡng dụng cụ - Chỉ tiêu: 03 ĐẠT

80 1 Lê Thị Thanh Thảo 02/05/1989 Nữ Điều dưỡng dụng cụ

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

45 45 45 45 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Khúc xạ nhãn khoa - Chỉ tiêu: 03 ĐẠT

81 1
Lê Nguyễn Duy 
Quang

26/08/1998 Nam Khúc xạ nhãn khoa

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

69 69 69 69 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Kỹ thuật Y xét nghiệm - Chỉ tiêu: 03 ĐẠT

82 1 Nguyễn Trọng Nhân 21/03/1993 Nam Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

47.5 47.5 47.5 47.5 KHÔNG ĐẠT

83 2 Trương Thị Thu Hà 25/11/1997 Nữ Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

45 45 45 45 KHÔNG ĐẠT
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84 3 Huỳnh Trọng Tân 13/11/1995 Nam Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

45 40 42.5 42.5 KHÔNG ĐẠT

85 4 Võ Hoàng Thúy Vy 23/11/1999 Nữ Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

40 40 40 40 KHÔNG ĐẠT

86 5 Nguyễn Phú Thành 12/02/1996 Nam Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

30 30 30 30 KHÔNG ĐẠT

87 6
Nguyễn Ngọc Phương 
Anh

04/04/1994 Nữ Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

25 25 25 25 KHÔNG ĐẠT

88 7 Vương Bảo Nghi 10/09/1995 Nữ Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

10 15 12.5 12.5 KHÔNG ĐẠT

89 8 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/07/1994 Nữ Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

90 9 Đoàn Thị Mỹ Huê 20/12/1996 Nữ Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

91 10 Trương Ngọc Phát 28/04/2000 Nam Kỹ thuật Y xét nghiệm

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Dược sĩ phụ trách lâm sàng - thông tin thuốc - Chỉ tiêu: 01 ĐẠT

92 1
Trương Lê Hoàng 
Duyên

24/01/1994 Nữ
Dược sĩ phụ trách lâm 
sàng - thông tin thuốc

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

58 58 58 58 KHÔNG ĐẠT

Vị trí tuy ển dụng: Dược sĩ phụ trách nghiệp vụ thống kê dược - Chỉ tiêu: 01 ĐẠT

93 1 Huỳnh Phan Đức Trí 19/04/1999 Nam
Dược sĩ phụ trách 
nghiệp vụ thống kê 

dược

- Kiến thức chung
- Kiến thức chuyên ngành
- Sát hạch kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học

Vắng Vắng Vắng Vắng KHÔNG ĐẠT

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
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